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2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Bảng 2: Kết quả phân tích thủy hóa 

Địa điểm 

Nhiệt 

độ*** 
pH*** DO*** 

Độ 

trong*** 

Độ 

mặn*** 

Độ 

kiềm*** 
N-NH4

+‘*’ 
N-NO2

- 

‘*’ 
P-PO4

3- 

‘*’ 
TSS‘*’ 

oC  mg/l cm ‰ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

NC Kỳ Ninh 28 7,8 4,5 40 25 71,6 0,496 0,018 0,000 46,50 

NC Kỳ Thư 28 7,5 4,5 40 8 107,4 0,829 0,121 0,010 9,50 

CL-CX 31 8,5 4,0 40 19 71,6 0,108 0,007 0,000 31,50 

Nước cấp Thạch Hạ 30 8,2 5,0 45 22 107,4 0,111 0,003 0,000 21,00 

Nc Đan Trường 30 8,0 4,0 40 8 71,6 0,069 0,007 0,000 11,00 

Nc Thạch Mỹ 29 8,5 4,5 40 15 89,5 0,438 0,014 0,054 29,50 

Nc. cấp Đ.Bàn 29 8,3 5,0 45 30 89,5 0,179 0,005 0,005 18,50 

Thạch Long 30 8,0 - - 15 106,4 0,116 0,005 0,028 164,3 

Tiêu chuẩn 

 tham chiếu 
26-32 7,5-8,5 5,0-9,0 30-45 7-25 80-200 ≤ 3,0 ≤ 1,0 ≤ 0,15 ≤ 100 

  Ghi chú: 

- Dấu ‘*’: Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 

- Dấu (***): Chỉ tiêu đo tại hiện trường, được cung cấp bởi Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh 

- TCVN 13656:2023: Tiêu chuẩn quốc gia: Nước nuôi trồng thủy sản - Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng





 
 

1,25 lần bao gồm các mẫu mang ký hiệu NC Kỳ Ninh, NC Kỳ Thư, CL-CX, Nc Đan 

Trường, Nc Thạch Mỹ.  

+ Chỉ tiêu độ mặn có 01 mẫu có giá trị cao hơn giới hạn cho phép 1,2 lần là mẫu mang ký 

hiệu Nc Đỉnh Bàn.  

+ Chỉ tiêu độ kiềm có 03 mẫu đều có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép 1,11 lần bao gồm 

các mẫu mang ký hiệu NC Kỳ Ninh, CL-CX và Nc Đan Trường.  

+ Chỉ tiêu TSS có 01 mẫu có giá trị cao hơn giới hạn cho phép 1,64 lần là mẫu mang ký 

hiệu Thạch Long. 

+ Mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số trong nước thu tại NC Kỳ Thư và Thạch Long có giá 

trị cao hơn 2,9 lần và 2,2 lần so với ngưỡng giới hạn cho phép theo TCVN 13656:2023.  

4. KHUYẾN CÁO 

- Nguồn nước cấp tại Kỳ Ninh, Cẩm Lộc và Đan Trường: Sử dụng vôi tôi, hoặc 

Natri bicarbonate (NaHCO3) hoặc Dolomite (CaMg(CO3)2) để tăng độ kiềm trong 

nước ao lắng/lọc lên khoảng phù hợp (100 – 200 mg/.L). Quạt khí, sục khí cho đến khi 

đạt hàm lượng oxy theo yêu cầu trước khi cấp vào ao nuôi. 

-Nguồn nước cấp tại Thạch Mỹ: Quạt khí, sục khí cho đến khi đạt hàm lượng oxy 

theo yêu cầu trước khi cấp vào ao nuôi. 

- Nguồn nước cấp tại Kỳ Thư: Sử dụng các hóa chất khử trùng được phép lưu hành 

trên thị trường với liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất (Ví dụ: Chlorine 10-20 

mg/L) để khử trùng nước, diệt khuẩn giảm mật độ vi khuẩn Vibrio trong ao lắng/lọc. 

Quạt khí, sục khí cho đến khi đạt hàm lượng oxy theo yêu cầu trước khi cấp vào ao 

nuôi. 

- Nguồn nước cấp tại Thạch Long: Lấy nước qua túi lọc để giảm hàm lượng TSS. Sử 

dụng các hóa chất khử trùng được phép lưu hành trên thị trường với liều lượng theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất (Ví dụ: Chlorine 10-20 mg/L) để khử trùng nước, diệt 

khuẩn giảm mật độ vi khuẩn Vibrio trong ao lắng/lọc. Quạt khí, sục khí cho đến khi đạt 

hàm lượng oxy theo yêu cầu trước khi cấp vào ao nuôi. Quạt khí, sục khí cho đến khi 

đạt hàm lượng oxy theo yêu cầu trước khi cấp vào ao nuôi. 

- Nguồn nước cấp tại Đỉnh Bàn và Thạch Hà: Chạy quạt khí và kiểm tra lại các thông 

số pH, DO, độ mặn trước khi cấp vào ao nuôi. Lưu ý: độ mặn trong nước cấp tại Đỉnh 

Bàn cao, các cơ sở nuôi căn cứ độ mặn trong ao nuôi để bổ sung lượng nước cấp phù 

hợp tránh làm biến động lớn độ mặn trong ao nuôi. 

                                                                              Bắc Ninh, ngày 9 tháng 8 năm 2024 

 


